   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng
Học phần: Pháp luật
Học kỳ: II

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi:……./………/2019 
                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1 (4 điểm)

Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?

a. Các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của cá nhân mình trong quá trình hoạt động.
b. Quốc hội chỉ có nhiệm vụ ban hành ra Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

c. Pháp luật lao động qui định bản thân người lao động kết hôn được nghỉ 1 ngày vẫn hưởng nguyên lương.

d. Người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử dụng lao động khác nhau.
Câu 2 (2 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam và cở sở pháp lý.
Câu 3 (4 điểm)


Công ty Nhựa KH ký hợp đồng lao động với anh Tiến từ ngày 10/11/2010 đến ngày 09/11/2011. Sau đó công ty nhựa ký thêm hợp đồng lao động từ ngày 10/11/2011 đến 09/11/2013. Sau ngày 09/11/2013 công ty nhựa không ký thêm hợp đồng lao động, và anh Tiến vẫn tiếp tục làm việc. Đến ngày 11/12/2014, anh Tiến muốn chuyển đến nơi làm việc mới, nên đã đơn xin nghỉ việc. 

Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh/chị hãy cho biết: 

a. Các loại hợp đồng lao động mà Công ty Nhựa KH đã giao kết với anh Tiến? Giải thích? (2 điểm) 

b. Anh Tiến có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Tại sao? (1 điểm)

c. Khi nghỉ việc anh Tiến phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao? (1 điểm) 
-------------HẾT -------------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

        Lê Thị Hồng Vân
          Đặng Thị Nhật Minh
         Bùi Thành Dũng 
   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng 

Học phần: Pháp luật
Học kỳ: II

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi: ……./………/2019 

                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trả lời nhận định đúng, sai và giải thích
	4.0

	
	a
	- Nhận định Sai

- Tại vì: Công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp đã cam kết góp vào doanh nghiệp (chịu trách nhiệm hữu hạn).
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định Sai

- Tại vì: Nhiệm vụ ban hành ra Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp là 1 trong 15 nhiệm vụ của Quốc hội (cơ sở hiến định: Điều 70 Hiến pháp 2013). Cụ thể ban hành ra luật và sửa đổi luật… Quyết định đại xá; Quyết định trưng cầu ý dân…
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định Sai 

- Tại vì: Pháp luật lao động qui định bản thân người lao động kết hôn được nghỉ 3 ngày vẫn hưởng nguyên lương.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định đúng

- Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau… miễn sao đảm bảo vai trò trách nhiệm ở mỗi nơi mà người lao động ký hợp đồng lao động.
	0.5

0.5

	2
	
	Trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam và cơ sở pháp lý.
	2.0

	
	
	Quốc hội 

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội có nhiệm vụ quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Thành phần của Quốc hội gồm có: Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội

Nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm; Quốc hội hoạt động thông qua các kỳ họp; mỗi năm họp 2 kỳ do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập

Cơ sở pháp lý: điều 69 HP 2013
	0.75

0.25

	
	
	Hội đồng nhân dân 03 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân, việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân ở địa phương.

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp tương tự như nhiệm kỳ Quốc hội

Cơ sở pháp lý: điều 113 HP 2013 
	0.75

0.25

	3
	
	Bài tập
	4.0

	
	a
	Các loại hợp đồng lao động mà công ty nhựa KH đã giao kết với anh Tiến bao gồm 03 HĐ LĐ sau:

- 10/11/2010 đến ngày 09/11/2011: Hợp đồng LĐ 01 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

-10/11/2011 đến 09/11/2013: Hợp đồng LĐ 02 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

-  Sau ngày 10/11/2013 đến 11/12/14: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; vì sau 30 ngày HĐLĐ hết hạn mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào thì HĐLĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.


	0.5

0.5

0.5

0.5



	
	b
	- Anh Tiến có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Tại vì: theo quy định của pháp luật, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
(theo Khoản 3 điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012)

	0.5

0.5



	
	c
	Anh Tiến phải báo trước 45 ngày làm việc.

Tại vì: Hợp đồng lao động của anh Tiến là HĐLĐ không xác định thời hạn  


	0.5

0.5




____Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)




                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thị Nhật Minh






                    Bùi Thành Dũng
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng 

Học phần: Pháp luật
Học kỳ: I

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi:……./………/2019 

                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1 (4 điểm)

Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?

a. Điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt nam là nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
b. Lương một ngày lao động là 120.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp) thì sẽ được doanh nghiệp trả lương ít nhất là 360.000 đồng.  
c. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn
d. Tội phạm là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự.

Câu 2 (2 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích những đặc điểm riêng của nhà nước so với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp.
Câu 3 (4 điểm)

Anh KL ký hợp đồng lao động từ ngày 01/05/2012 đến ngày 30/04/2014 với Công ty AnAn. Sau đó Công ty AnAn ký tiếp với anh KL hợp đồng lao động từ ngày 01/05/2014 đến ngày 30/04/2015. Ngày 15/9/2016, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh KL xin nghỉ việc, biết rằng từ ngày 01/05/2015 đến ngày 15/9/2016 Công ty không ký thêm hợp đồng lao động với anh KL. Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh/chị hãy cho biết: 

a/ Các loại hợp đồng lao động mà Công ty AnAn đã giao kết với anh KL? Giải thích? (2 điểm)

b/ Anh KL có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Tại sao? (1 điểm)
c/ Anh KL phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao? (1 điểm )
-------------HẾT -------------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Hồng Vân
             Đặng Thị Nhật Minh
            Bùi Thành Dũng 

   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng 

Học phần: Pháp luật
Học kỳ: I

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi:……./………/2019 
                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trả lời nhận định đúng, sai và giải thích.
	4.0

	
	a
	- Nhận định Đúng. 
- Tại vì: Theo quy định tại Khoản 1 điều 8 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được phép kết hôn.
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định Sai
- Tại vì: Làm vào ngày nghỉ hàng tuần, doanh nghiệp trả 200%, ít nhất là 240.000 đồng. 
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định Sai.

- Tại vì: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018).
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định sai
- Tại vì: Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự là mối quan hệ phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội.
	0.5

0.5

	2
	
	 Anh (chị) hãy phân tích những đặc điểm riêng của nhà nước so với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp
	2.0

	
	a
	Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt

Khi xuất hiện nhà nước, quyền lực công cộng đặc biệt được thiết lập. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị. 
Để thực hiện quyền lực này, nhà nước hình thành một bộ máy cưỡng chế để duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, bắt các giai cấp khác phải phục vụ ý chí của giai cấp thống trị. Như vậy, quyền lực công cộng đặc biệt này đã tách khỏi xã hội, mang tính giai cấp sâu sắc và chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị
	0.4

	
	b
	Nhà nước phân chia cư dân theo đơn vị hành chính lãnh thỗ

Lãnh thổ, dân cư là trong các yếu tố cấu thành quốc gia. Mọi nhà nước đều có lãnh thổ riêng của mình để cai trị hay quản lý và chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính (tỉnh, huyện, xã).
Nhà nước có chủ quyền Quốc gia

Chủ quyền quốc gia là quyền tối cao của nhà nước về đối nội và độc lập về đối ngoại. Mọi cá nhân, tổ chức sống trên lãnh thổ của nước sở tại đều phải tuân thủ pháp luật của nhà nước đó…
	0.4

	
	c
	Nhà nước thu thuế dưới hình thức bắt buộc 

Nhà nước xây dựng một chính sách thuế công bằng, hợp lý để bảo đảm cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết các công việc chung của toàn xã hội.

Nhà nước nào cũng thu thuế để bảo đảm vận hành bộ máy nhà nước, các tổ chức khác không có quyền thu thuế mà chỉ thu phí.
	0.4



	
	d
	Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật

Pháp luật do nhà nước ban hành có tính chất bắt buộc chung và được nhà nước bảo đảm thực hiện với các biện pháp tổ chức, cưỡng chế, thuyết phục. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và áp dụng pháp luật để quản lý xã hội
	0.4



	
	e
	Như vậy:  khi Nhà nước ra đời từ lịch sử của việc giai quyết mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội; 

Nhà nước cần xây dựng và vận hành bộ máy của mình thông qua 05 thuộc tính nêu trên đó là điểm khác biệt so với tổ chức, cá nhân khác trong xã hội có giai cấp.
	0.4



	3
	
	Bài tập
	4.0

	
	a.
	Các loại hợp đồng lao động mà công ty AnAn đã giao kết với anh KL bao gồm 03 HĐ LĐ sau 

- từ 1/5/2012 đến ngày 30/4/2014: Hợp đồng LĐ 02 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
-từ 1/5/2014 đến ngày 30/4/2015: Hợp đồng LĐ 01 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
-từ 1/5/2015 đến 15/9/2016: Hợp đồng LĐ không xác định thời hạn.

vì sau 30 ngày HĐLĐ hết hạn mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào thì HĐLĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

	0.5

0.5

0.5

0.5

	
	b.
	Anh KL có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đã ký.

 Tại vì theo Khoản 3 điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012
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	c.


	  Anh KL phải báo trước 45 ngày làm việc

Tại vì: Hợp đồng lao động của Anh KL là HĐLĐ không xác định thời hạn.
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_______Hết_______
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